	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1717/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 11 tháng 7 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án 
Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên 

giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Sơn La 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;
Căn cứ Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 30/6/2008 của HĐND tỉnh Sơn La thông qua Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Sơn La;


Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 175/TTr-SGD&ĐT ngày 13 tháng  3  năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Sơn La như sau

1. Mục tiêu
Xoá bỏ phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại (bao gồm: Các phòng học tranh tre, nứa lá; các phòng học xây dựng tạm bằng vật liệu khác nhau; các phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp cần xây dựng lại) và xây nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2010. Cụ thể:

- Đầu tư xây dựng mới 5.496 phòng học: 


+ Đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ: 4.749 phòng học.

+ Đầu tư bằng vốn Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (DATKK), Dự án Phát triển giáo dục trung học cơ sở II (DATHCS II): 747 phòng học.

- Đầu tư xây dựng mới 117.888 m2 (4.912 phòng) nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa thuộc 11 huyện, thị xã của tỉnh.

2. Kế hoạch thực hiện
2.1. Giai đoạn 2008 - 2010

- Đầu tư xây dựng phòng học:

	TT
	Cấp học
	Số phòng học cần xây dựng
	Chia ra
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	Phòng học 3 ca
	Phòng học tạm
	Phòng học BKC xuống cấp
	
	
	

	1
	Mầm non
	1.495
	24
	1.150
	321
	328
	680
	487

	2
	Tiểu học
	2.717
	6
	2.074
	637
	1.142
	1.009
	566

	3
	THCS
	917
	15
	567
	335
	205
	407
	305

	4
	THPT
	367
	0
	285
	82
	28
	130
	209

	Tổng cộng
	5.496
	45
	4.076
	1.375
	1.703
	2.226
	1.567

	Trong đó:

	 Đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ:

	1
	Mầm non
	1.495
	24
	1.150
	321
	328
	680
	487

	2
	Tiểu học
	2.002
	6
	1.442
	554
	427
	1.009
	566

	3
	THCS
	885
	15
	553
	317
	173
	407
	305

	4
	THPT
	367
	0
	285
	82
	28
	130
	209

	Cộng:
	4.749
	45
	3.430
	1.274
	956
	2.226
	1.567

	Đầu tư bằng vốn DATKK, DATHCS II:

	1
	Tiểu học
	715
	
	632
	83
	715
	
	

	2
	THCS
	32
	
	14
	18
	32
	
	

	Cộng:
	747
	
	646
	101
	747
	
	


(Biểu chi tiết số  01, 02, 04, 06)
- Đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên:

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Số phòng
	4.912
	916
	2.592
	1.404

	2
	Số m2
	117.888
	21.984
	62.208
	33.696


(Biểu chi tiết số 03, 05)
2.2. Giai đoạn 2011 - 2012
- Đầu tư xây dựng phòng học:

	TT
	Cấp học
	Số phòng học cần xây dựng
	Chia ra
	Năm 2011
	Năm 2012

	
	
	
	Phòng học 3 ca
	Phòng học tạm
	Phòng học BKC xuống cấp
	
	

	1
	Mầm non
	278
	
	206
	72
	234
	44

	2
	Tiểu học
	497
	
	278
	219
	431
	66

	3
	THCS
	283
	
	119
	164
	216
	67

	4
	THPT
	52
	4
	30
	18
	46
	6

	Tổng cộng:
	1.110
	4
	633
	473
	927
	183


(Biểu chi tiết số  07, 09)
- Đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên:

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012

	1
	Số phòng
	983
	680
	303

	2
	Số m2
	23.592
	16.320
	7.272


(Biểu chi tiết số 08, 10)
3. Kinh phí thực hiện
3.1. Giai đoạn 2008 - 2010: Tổng kinh phí đầu tư để thực hiện Kế hoạch: 1.465.143 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí xây dựng 4.749 phòng học và 117.888 m2 nhà công vụ cho giáo viên: 1.325.828 triệu đồng; 

+ Kinh phí Trung ương hỗ trợ: 1.228.328 triệu đồng.  

+ Ngân sách địa phương:  97.500 triệu đồng. 

- Kinh phí để đầu tư xây dựng 747 phòng học bằng nguồn kinh phí DATKK, DATHCS II: 139.315 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 11)

3.2. Giai đoạn 2011 - 2012
Đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn bổ sung để tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 1.110 phòng học và 23.592 m2 nhà công vụ cho giáo viên:

Tổng kinh phí đầu tư để thực hiện Kế hoạch: 289.539 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí Trung ương hỗ trợ: 260.585 triệu đồng (hỗ trợ 90% vốn).

- Ngân sách địa phương: 28.954 triệu đồng.

(Biểu chi tiết số 12)

3.3. Nguồn vốn đầu tư để thực hiện
* Giai đoạn 2008 - 2010:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương từ trái phiếu Chính phủ để thực hiện: 1.228.328  triệu đồng, chiếm 85,3% kinh phí đầu tư. 

- Ngân sách từ DATKK, DATHCS II do Trung ương phân bổ hàng năm: 139.315 triệu đồng, chiếm 9,5%.

- Ngân sách địa phương (nguồn thu xổ số kiến thiết và chi đầu tư cho giáo dục - đào tạo trong cân đối hàng năm; huy động từ nhân dân, các thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế): 97.500 triệu đồng, chiếm 6,7%. Trong đó: Vốn san ủi, đền bù giải phóng mặt bằng là 71.235 triệu đồng, chiếm 4,9%.  

* Giai đoạn 2011 - 2012:

 - Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương từ trái phiếu Chính phủ để thực hiện: 260.585 triệu đồng. 

  - Ngân sách địa phương (nguồn thu xổ số kiến thiết và chi đầu tư cho giáo dục - đào tạo trong cân đối hàng năm; huy động từ nhân dân, các thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế): 28.954 triệu đồng.  

4. Các giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch
4.1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, các đoàn thể và nhân dân về Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

4.2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh và các huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Đề án. 

4.3. Tăng cường phân cấp quản lý cho các huyện, thị xã quản lý, tổ chức thực hiện dự án. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

4.4. Tranh thủ nguồn kinh phí đầu tư của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương từ các chương trình mục tiêu, dự án để thực hiện kế hoạch.

4.5. Xây dựng kế hoạch thực hiện và phương án phân bổ vốn đầu tư hàng năm trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

4.6. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư kịp thời, đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Công khai các dự án được đầu tư xây dựng hàng năm tại địa phương để các đoàn thể, tổ chức xã hội, nhân dân được biết và tham gia giám sát, kiểm tra.

4.7. Tổ chức huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức kinh tế, đơn vị, cá nhân cùng với nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch. Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường học và nhà công vụ cho giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục ngoài công lập.

4.8. Quy hoạch đất đai, tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà trường.

4.9. Xử lý nghiêm những vi phạm về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Kế hoạch. 

4.10. Thực hiện Kế hoạch theo hướng ưu tiên đầu tư và đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh cho các xã vùng đặc biệt khó khăn, xã bản vùng khó khăn, trường bức xúc về cơ sở vật chất trường học mà từ trước tới nay ít được đầu tư xây dựng.  

   Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Sơn La, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành của Nhà nước tổ chức thực hiện kế hoạch và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

  
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- Trung tâm Lưu trữ - VPUBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VX (2)NT.120.
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